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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Khắc Quảng; 

Các Hội thẩm nhân dân: B  Nguyễn Th  Hả    n, bà Đ  Th  Hả .   

- Thư ký phiên tòa: Ông Đ ng Khắc C  ng - L  Th  ký Tòa án nhân dân 

thành phố Bảo Lộc. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc tham gia phiên tòa: 

Ông Hồ Ngọc Huy - K ểm sát v ên. 

Ngày 07 tháng 3 năm 2018, tạ  trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố Bảo Lộc, xét 

xử sơ thẩm công kha  vụ án hình sự thụ lý số: 10/2018/TLST-HS, ngày 01 tháng 

02 năm 2018, theo Quy t đ nh đ a vụ án ra xét xử số 13/2018/QĐXXST-HS, ngày 

23 tháng 02 năm 2018, đố  vớ  b  cáo: 

Họ v  tên: Lê Văn H; sinh ng y 24/12/1993; nơ  s nh: Ph   ên; nơ  đăng ký 

th  ng trú: Thôn HY., xã A, huyện T, tỉnh Ph   ên; nơ  c  tr : Số 13 đ  ng Ph, 

th  trấn D, huyện D, tỉnh Lâm Đồng; văn hóa: 7/12; nghề ngh ệp: Lái xe; quốc t ch: 

V ệt Nam; dân tộc: K nh; tôn g áo: Ph t; con ông Lê Văn H1 (đã ch t) và bà Đ ng 

Th  S, s nh năm 1963, h ện đang s nh sống tạ  xã A, huyện T, tỉnh Ph   ên; b  cáo 

là con thứ ba trong g a đình có bốn anh em; vợ, con: Ch a có; t ền án, t ền sự: 

Không; b  cáo tạ  ngoạ , (Có m t). 

Bị hại: Anh Cao Xuân Ngh, s nh năm 1982, (đã ch t); 

Đại diện hợp pháp của n   i bị hại: Ông Cao Xuân H2, s nh năm 1951, (là 

bố anh Nghi); tr  tạ : Thôn x, xã Đ, th nh phố B, tỉnh Lâm Đồng, (có m t); 

Bị đơn dân sự: Công ty TNHH HV; đ a chỉ: Số 13A, đ  ng Ph, th  trấn D, 

huyện D, tỉnh Lâm Đồng;  

N   i đại diện theo ủ      n: B  L êu Th  Th, s nh năm 1982; chức vụ: K  

toán tr ởng; trú tạ : Khu 4, th  trấn D, huyện D, tỉnh Lâm Đồng, (có m t). 

N   i   m ch n : Anh Phạm Ho ng Tr, s nh năm 1993; tr  tạ  Xóm X, Thôn 

Y, xã Đ, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, (có m t). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i  iệ  có tron  hồ sơ vụ án v  diễn biến tại phiên tòa, nội d n  vụ 

án đ ợc tóm tắt nh  sa : 
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Lê Văn H có g ấy phép lá  xe hạng C, là lái xe theo hợp đồng của Công ty 

TNHH HV (sau đây v  t tắt l  Công ty HV) do b  Lê Th  Mộng Th1 l m g ám đốc. 

V o ch ều ng y 15/9/2017, H đ ều kh ển xe ô tô b ển số 49C-099.XX có trọng tả  

15,6 tấn của Công ty HV chở h ng từ Th nh phố Hồ Chí M nh về tỉnh Lâm Đồng. 

Khoảng 22 g   30 ph t cùng ng y xe của H chạy đ n Km 109+700 Quốc lộ 20 

thuộc xã Đ, th nh phố B. H quan sát phía tr ớc thấy một xe ô tô tả  đang chạy cùng 

ch ều v  chạy ch m nên đã b t đèn x  nhan v  đánh tay lá  sang bên trái đ  ng để 

x n v ợt. Ngay lúc này H nhìn thấy từ xa có ánh đèn xe mô tô chạy ng ợc ch ều, 

m c dù xe tả  phía tr ớc c ng không có tín h ệu cho v ợt v  không nh  ng đ  ng 

nh ng H v n chủ quan tăng ga cho xe mình v ợt lên. Khi khoảng cách g  a xe của 

H vớ  xe mô tô c n khoảng 20m thì H đạp phanh v  đánh tay lá  sang bên phả  

đ  ng để tránh, nh ng vì đang v ợt xe tả  nên không thể tránh đ ợc. Do đó ph n 

hông v  bánh phía sau xe ô tô của H đã va vào xe mô tô b ển số 49P4-66XX, do anh 

Cao Xuân Ngh, s nh năm 1982, tr  tạ  Thôn 4, xã Đ, th nh phố B đ ều kh ển; h u 

quả l m anh Ngh té xuống đ  ng tử vong. Sau kh  gây ta  nạn H đ ều kh ển xe ô tô 

tấp v o lề đ  ng bên phả  (theo h ớng l u thông), rồ  đ  bộ quay lạ  v  trí ta  nạn thì 

có nh ều ng    dân ha  bên đ  ng đ  ra h  , có phả  H gây ta  nạn hay không. Vì lo 

sợ b  ng    dân đánh nên H không thừa nh n v  lá  xe ô tô r   kh   h ện tr  ng. V o 

ngày 16/9/2017 Cơ quan đ ều tra đã tr ệu t p H đ n l m v ệc; l c đ u H không thừa 

nh n, nh ng sau đó đã khai nh n to n bộ h nh v  của mình.  

H ện tr  ng vụ ta  nạn g ao thông đ ợc xác đ nh tạ  Km 109+700 Quốc lộ 20 

xã Đ, th nh phố B. M t đ  ng đ ợc trả  nhựa bằng phẳng v  thẳng, rộng 10,7m; ở 

g  a có vạch sơn m u v ng đứt đoạn phân ch a các ph n đ  ng. Ph n đ  ng bên 

phả  theo h ớng từ Đ  Lạt đ  th nh phố Hồ Chí M nh rộng 5,17m; lấy mép đ  ng 

trên l m chuẩn xác đ nh v  trí, dấu v t để lạ  nh  sau. 

Sau ta  nạn xe ô tô 49C-099.XX để lạ  hai v t ch  l t cao su  n đ m trên m t 

đ  ng, đ ợc đánh dấu bằng số 01 v  số 02; v  trí ha  v t phanh nêu trên nằm ho n 

toàn bên trái đ  ng theo h ớng ô tô do H đ ều kh ển. V t phanh (số 01) có ch ều dài 

l  14,5m, đ ểm đ u v  đ ểm cuố  cách mép đ  ng chuẩn l n l ợt l  2,94m v  03m. 

V t phanh (số 02) có ch ều dài l  14,1m, đ ểm đ u v  đ ểm cuố  cách mép đ  ng 

chuẩn l n l ợt l  4,3m v  4,36m. 

Sau ta  nạn xe mô tô 49P4-66XX đổ nghiêng trên ph n đ  ng phả , theo h ớng 

từ Đ  Lạt đ  th nh phố Hồ Chí M nh. Tâm trục bánh tr ớc cách mép đ  ng chuẩn l  

1,3m; tâm trục bánh sau cách mép đ  ng chuẩn l  0,35m. Nạn nhân Cao Xuân Ngh 

b  ngã tr ợt trên m t đ  ng v  nằm trong lề đ  ng bên phả  theo h ớng từ Đ  Lạt đ  

th nh phố Hồ Chí M nh. V  trí nạn nhân nằm cách mép ngo   đ  ng chuẩn l  

0,68m.  

Khám ngh ệm các dấu v t trên xe ô tô 49C-099.XX xác đ nh: M t ngo   của 

lốp cao su bánh đô  thứ ba bên trá  có v t ch  sạch đất kích th ớc 3,3cm x 24cm; 

trên đ  ng đ  của v t ch  sát có 02 v t sù  cao su có kích th ớc l n l ợt l  0,7cm x 

0,1cm và 0,3cm x 0,1cm nằm dọc theo v ng tr n trên m t lăn.  
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Khám ngh ệm các dấu v t trên xe mô tô 49P4-66.29 xác đ nh: Đ u bọc gác 

chân tr ớc bên trá  có v t ch  sát cao su sáng hơn các v  trí k  c n, có kích th ớc 

03cm x 1,6cm; trục gác chân cong từ tr ớc ra sau một góc khoảng 10 độ.  

Theo K t lu n g ám đ nh số 1610/GĐ-PC54, ng y 23/9/2017 của Ph ng kỹ 

thu t hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác đ nh: Vùng va chạm đ u t ên g  a xe ô tô 

b ển số 49C-099.XX và xe mô tô 49P4-66XX tạ  khu vực phía tr ớc (số 4) thuộc 

ph n đ  ng của xe mô tô 49P4-66XX. V t ch  sát lốp, sạch đất, tạ  m t ngo   lốp 

ngo   bánh đô  thứ ba bên trá , kèm theo 02 v t sù  cao su của xe ô tô 49C-099.XX 

phù hợp vớ  v t ch  sát cao su tạ  đ u bọc gác chân tr ớc bên trá  kèm cong trục gác 

chân h ớng từ tr ớc ra sau của xe mô tô 49P4-66XX. Tốc độ xe ô tô 49C-099.XX 

v o th   đ ểm xảy ra vụ ta  nạn g ao thông l  33,24km/h. Ga  lốp 2-3-4 của m   lốp 

đơn thuộc h ng lốp đô  thứ ba bên phả  v  bên trá  của xe ô tô 49C-099.XX khi 

phanh tạo ra đ ợc v t phanh tạ  h ện tr  ng.  

Tạ  bản k t lu n g ám đ nh pháp y về tử th  số 293/2017/KLPY, ngày 

21/9/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đống k t lu n, nạn nhân Cao Xuân Ngh 

tử vong do chấn th ơng sọ não. Nh  v y l   của vụ ta  nạn g ao thông l  do Lê Văn 

H v ợt xe không đảm bảo an to n, v  phạm khoản 2 Đ ều 14 lu t G ao thông 

đ  ng bộ.  

Về trách nh ệm dân sự: Sau ta  nạn b  cáo H cùng vớ  chủ xe đã bồ  th  ng cho 

g a đình ng    b  hạ  số t ền l  120.000.000đ. Đạ  d ện hợp pháp của ng    b  hạ  l  

ông Cao Xuân H2 cam k t không yêu c u gì thêm.  

Tạ  bản Cáo trạng số 14/CT-VKS, ngày 31 tháng 01 năm 2018, V ện k ểm sát 

nhân dân th nh phố B đã truy tố b  cáo Lê Văn H về tộ  “V  phạm quy đ nh về đ ều 

kh ển ph ơng t ện g ao thông đ  ng bộ” theo đ ểm c khoản 2 Đ ều 202 Bộ lu t 

hình sự 1999.  

Tạ  ph ên t a hôm nay đạ  d ện V ện k ểm sát g   nguyên Cáo trạng, đề ngh  

áp dụng đ ểm c khoản 2 Đ ều 202, các đ ểm b, p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46, Đ ều 

47 v  Đ ều 60 Bộ lu t Hình sự 1999, xử phạt b  cáo Lê Văn H từ 24 đ n 30 tháng 

tù cho h ởng án treo, th   g an thử thách từ 04 đ n 05 năm. B  cáo Lê Văn H khai 

nh n, đã thực h ện h nh v  phạm tộ  đ ng nh  Cáo trạng của V ện k ểm sát nêu, b  

cáo không thắc mắc, kh  u nạ  gì về nộ  dung, thấy đ ng vớ  tộ  của mình, xin 

đ ợc g ảm nhẹ hình phạt. Đạ  d ện ng    b  hạ  l  ông Cao Xuân H ơng yêu c u b  

cáo bồ  th  ng thêm cho g a đình ông số t ền sửa ch a ch  c xe mô tô b  h  h ng 

v  h  trợ t ền thuốc men đ ều tr  cho b  Đ u Th  H3 (l  mẹ anh Ngh) tổng cộng l  

20.000.000đ, vì h ện nay b  th  ng đau ốm; b  cáo H nhất trí bồ  th  ng. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội d n  vụ án, căn c  v o các t i  iệ  tron  hồ sơ vụ án đã đ ợc 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định nh  sa : 
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[1] Vào ngày 15/9/2017 b  cáo H đ ều kh ển xe ô tô tả  b ển số 49C-099.XX 

l u thông trên Quốc lộ 20 theo h ớng từ Th nh phố Hồ Chí M nh đ  Đ  Lạt. Khi 

xe của b  cáo chạy đ n Km 109+700 thuộc đ a ph n xã Đạ  L o, th nh phố B, m c 

dù phía tr ớc có xe tả  đang l u thông cùng ch ều, không nh  ng đ  ng v  không 

ra tín h ệu cho v ợt nh ng b  cáo v n lấn sang trá  đ  ng để v ợt lên. Vì v y xe ô 

tô của b  cáo đã va vào xe mô tô do anh Cao Xuân Ngh đ ều kh ển chạy ng ợc 

ch ều, h u quả l m anh Ngh tử vong. Đố  ch  u l   kha  của b  cáo, đạ  d ện ng    

b  hạ , nhân chứng, v t chứng thu g   v  k t lu n g ám đ nh, có đủ căn cứ khẳng 

đ nh h nh v  của b  cáo đã v  phạm v o khoản 2 Đ ều 14 Lu t G ao thông đ  ng 

bộ, phạm vào tộ  “V  phạm quy đ nh về đ ều kh ển ph ơng t ện g ao thông đ  ng 

bộ”. Sau kh  gây ta  nạn do b  cáo không thừa nh n h nh v  của mình m  lá  xe r   

kh   h ện tr  ng, không cứu g  p ng    b  nạn nên h nh v  của b  cáo đã phạm v o 

đ ểm c khoản 2 Đ ều 202 Bộ lu t Hình sự 1999.  

[2] Xét tính chất hành vi do b  cáo thực h ện l  nguy h ểm cho xã hộ , thể h ện 

thá  độ co  th  ng pháp lu t, h nh v  trên không nh ng xâm phạm đ n tính mạng, 

t   sản của ng    cùng tham gia giao thông khác mà còn gây mất tr t tự tr  an ở đ a 

ph ơng; sau kh  gây ta  nạn b  cáo b  chạy, không cứu g  p ng    b  nạn, vì v y c n 

lên cho b  cáo một hình phạt ngh êm khắc để g áo dục r êng v  ph ng ngừa chung. 

Tuy nhiên c ng thấy rằng b  cáo th t th  kha  báo, sau ta  nạn đã cùng với chủ xe 

tự nguyện bồ  th  ng cho g a đình ng    b  hạ , đạ  d ện ng    b  hạ  có đơn x n 

bã  nạ , g ảm nhẹ hình phạt cho b  cáo nên c n áp dụng các đ ểm b, p khoản 1, 

khoản 2 Đ ều 46 v  Đ ều 47 Bộ lu t hình sự 1999 để g ảm nhẹ cho b  cáo một 

ph n.  

[3] Về xử lý v t chứng: Quá trình đ ều tra Cơ quan đ ều tra đã tạm g   sau đó 

trả lạ  02 ch  c xe liên quan đ n ta  nạn cho chủ sở h u nên không đề c p đ n. 

  êng G ấy phép lá  xe ô tô của b  cáo h ện đang tạm g  , căn cứ v o Đ ều 47 Bộ 

lu t hình sự 2015 v  Đ ều 106 Bộ lu t tố tụng hình sự 2015, trả lạ  cho b  cáo là 

phù hợp.  

[4] Về trách nh ệm dân sự: Quá trình đ ều tra b  cáo H cùng vớ  công ty HV 

đã bồ  th  ng cho g a đình ng    b  hạ  số t ền 120.000.000đ, tạ  ph ên t a ông 

Cao Xuân H ơng yêu c u b  cáo bồ  th  ng thêm số t ền sửa xe mô tô v  h  trợ 

t ền thuốc men đ ều tr  cho b  Đ u Th  H3 (l  mẹ anh Ngh) tổng cộng 

20.000.000đ, b  cáo H nhất trí bồ  th  ng nên c n chấp nh n. 

[5] Trong quá trình khở  tố đ ều tra, k ểm sát hoạt động đ ều tra v  truy tố b  

cáo ra tr ớc t a, Đ ều tra v ên, K ểm sát v ên đã ngh êm t c thực h ện các h nh v , 

quy t đ nh tố tụng, đảm bảo v ệc g ả  quy t vụ án đ ng pháp lu t.  

[6] Về án phí: Buộc b  cáo phả  ch u án phí hình sự sơ thẩm v  án phí dân sự 

sơ thẩm theo quy đ nh. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên bố b  cáo Lê Văn H phạm tộ  “V  phạm quy đ nh về đ ều kh ển 

ph ơng t ện g ao thông đ  ng bộ”. Áp dụng đ ểm c khoản 2 Đ ều 202; các đ ểm b, 

p khoản 1, khoản 2 Đ ều 46 v  Đ ều 47 Bộ lu t Hình sự 1999; 

Xử phạt b  cáo Lê Văn H 15 (   i  ăm) tháng tù. Th   hạn tù tính từ ng y 

bắt để th  h nh án.  

2. Về xử lý v t chứng: Căn cứ Đ ều 47 Bộ lu t Hình sự 2015 v  Đ ều 106 Bộ 

lu t Tố tụng hình sự 2015, trả lạ  cho b  cáo 01 G ấy phép lái xe ô tô mang tên Lê 

Văn H. 

3. Về trách nh ệm dân sự: Áp dụng các Đ ều 584, 591 Bộ lu t Dân sự 2015, 

buộc b  cáo Lê Văn H phả  bồ  th  ng cho g a đình nạn nhân Cao Xuân Ngh số 

t ền 20.000.000đ (Hai m ơi triệ  đồn ), (ông Cao Xuân H2 nh n thay). 

Kể từ n    n   i đ ợc thi h nh án có đơn  ê  cầ  thi h nh án, bên phải thi 

hành án còn phải trả số ti n  ãi, t ơn   n  với th i  ian v  số ti n chậm trả, theo 

m c  ãi s ất   i định tại khoản 2 Đi   357 Bộ   ật dân sự. 

4. Về án phí: Căn cứ Đ ều 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự 2015; Ngh  quy t số 

326/2016/UBTVQH14 qu  đ nh về án phí, lệ phí t a án, buộc b  cáo phả  ch u 

200.000đ (Hai trăm n  n đồn ) án phí hình sự sơ thẩm v  1.000.000đ án phí dân 

sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án, b  cáo, đạ  d ện ng    b  hạ , b  đơn 

dân sự có quyền kháng cáo để yêu c u To  án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử 

ph c thẩm. 

Tr  n  hợp bản án,    ết định đ ợc thi h nh theo     định tại đi   2 L ật 

thi hành án dân sự thì n   i đ ợc thi h nh án dân sự, n   i phải thi h nh án dân 

sự có     n thỏa th ận thi h nh án,     n  ê  cầ  thi h nh án, tự n   ện thi h nh 

án hoặc bị c ỡn  chế thi h nh án theo   i định tại các đi   6, 7 v  9 L ật thi h nh 

án dân sự; th i hiệ  thi h nh án đ ợc thực hiện theo   i định tại đi   30 L ật thi 

h nh án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                   
- TAND tỉnh Lâm Đồng   
- VKSND tỉnh Lâm Đồng  

- VKSND th nh phố Bảo Lộc 

- Ng    tham g a tố tụng 

          - Ch  cục T.H.A. 

          - L u hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Quảng 

 


